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Số: /TB-QLCL Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả giám sát an toàn thực phẩm nông sản

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm
sản phẩm nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và
Thủy sản đã tiến hành lấy 10 mẫu trái cây các loại và 03 mẫu chè xanh trên địa
bàn toàn tỉnh để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm
FAO, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh thông
báo:

- Phát hiện dư lượng hoạt chất Profenofos ở mức 0,091 mg/kg trên mẫu
Táo xanh Đà Lạt, là hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm Lân hữu cơ, tuy
vậy hoạt chất Profenofos không có giới hạn quy định trong Thông tư
50/2016/TT-BYT (Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu của Bộ Y tế);

- 09 mẫu trái cây và 03 mẫu chè xanh còn lại không phát hiện dư lượng
nhóm thuốc BVTV được chỉ định phân tích.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để

các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT (để B/C)
- UBND các huyện; Thành phố ; Thị xã;
- Chi cục trưởng, các P.CCT;
- Phòng nông nghiệp và PTNTcác huyện;
Phòng Kinh tế thành phố, thị xã;
- Các cơ sở được lấy mẫu (06)
- Lưu: VT, CL(02).

CHI CỤC TRƯỞNG

Phan Văn Dũng



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-QLCL ngày tháng 12 năm 2023 của

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

TT Tên mẫu Ký hiệu
mẫu Địa điểm lấy mẫu Chỉ tiêu

kiểm tra
Đơn vị
(mɡ/kg)

Phương pháp
phân tích Kết quả Giới hạn

cho phép

1
Cam
Hương
Khê

C-158
Cửa hàng hoa quả
Dương Thị Trang, số
158 đường Hải
Thượng Lãn Ông, TP
Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
(ĐT: 0942 092685)

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

2 Táo
Newzilan T-158

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm cúc
05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

3 Quýt Úc
Bắc Giang Q-TTP

Cửa hàng hoa quả Tân
Thanh Phong, số 156
đường Hải Thượng
Lãn Ông, TP Hà Tĩnh,
Hà Tĩnh.
(ĐT: 0972 522679)

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

4 Cam Vũ
Quang C-TTP

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -



5 Lê Nam
Phi L-TTP Cửa hàng hoa quả Tân

Thanh Phong, số 156
đường Hải Thượng
Lãn Ông, TP Hà Tĩnh,
Hà Tĩnh.
(ĐT: 0972 522679)

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm cúc
05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

6 Quất Đài
Loan QĐL-TTP

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

7 CamKhe
Mây C-TH

Cửa hàng hoa quả
Tuyết Hùng, số 03/15
đường Trần Phú, TP
Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
(ĐT: 0984 052710)

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

8 Xoài Đồng
Tháp X-TH

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC

2007.01; EN15662(LC-
MS/MS), (GC-MS/MS)

ND -

9 Táo Xanh
Đà Lạt T-TH

BVTV nhóm lân hữu cơ

mg/kg

05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-
MS/MS), (GC-MS/MS)

ND -

Profenofos 0.091 -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

10 Ổi Bắc
Giang O-TH

BVTV nhóm lân hữu cơ mg/kg 05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -



11 Chè Xanh
(12/9) C-KA

Xí nghiệp Chè 12/9,
thôn Trung Sơn, xã
Kỳ Trung, huyện Kỳ
Anh, Hà Tĩnh.
(ĐT: 0962 171444)

BVTV nhóm lân hữu cơ mg/kg 05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

12
Chè Xanh
Thảo
Nguyên

CX-TN

HTX Trồng rừng và
Trồng chè công
nghiệp xã Sơn Tây,
thôn 4, xã Sơn Lĩnh,
huyện Hương Sơn, Hà
Tĩnh.
(ĐT: 0977 558989)

BVTV nhóm lân hữu cơ mg/kg 05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm Carbamate
05.2-CL4/ST 3.116 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

13 Chè xanh
lăn (20/4) C-HK

Xí nghiệp Chè 20/4,
thôn Tân Hương, xã
Hương Trà, huyện
Hương Khê, Hà Tĩnh.
(ĐT: 0916 830929 )

BVTV nhóm lân hữu cơ mg/kg 05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662 ND -

BVTV nhóm cúc
05.2-CL4/ST 3.131 Ref.AOAC
2007.01; EN15662(LC-MS/MS),

(GC-MS/MS)
ND -

Ghi chú: - ND: Không phát hiện
- Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos;

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; Omethoate;
Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos methyl;
Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl;
Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate.

- Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Cúc: Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin,
Ethofenprox, Fenfluthrin, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythinate, Fluvaniate, Permethrin, Resmethrin, Tetramethrin I, II, Transfluthrin.

- Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham;
Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham;
Iprovalicarb;
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